
UBUBND QUẬN BÌNH THẠNH                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON 25B                                                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

DANH SÁCH DUYỆT TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NHÓM 25-36 THÁNG – CƠM THƯỜNG 1 

Năm học: 2021-2022 

ST

T 

Họ và tên Ngày- tháng- năm sinh Họ tên Cha Họ tên Mẹ 

Nam Nữ 
1 Huỳnh Lê Nguyên Vũ 28/7/2019  Huỳnh TrungThật 

Lao động tự do 

Trần Thị Lan Anh 

Nội trợ 
2 Giang Thế Cường 

 

24/8/2019  Giang Thế Công 

Bộ đội quốc phòng 

Nguyễn Thị Liệu 

Nội trợ 
3 Trần Đăng Khôi 14/1/2019  Trần Ngọc Dũng 

Buôn bán 

Ngô Kim Thanh 

Buôn bán 
4 Võ Trí Nhân 30/3/2019  Võ Thành Lâm 

NVVP 

Nguyễn Thị Phương Yến 

Nội trợ 
5 Nguyễn Đức Phát 31/8/2019  Nguyễn MinhTuấn 

Nhân viên 

Lý Anh Thư 

Nhân viên 
6 Nguyễn Thùy Lâm  14/5/2019 Nguyễn Thanh Phong 

Giảng viên 

Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Giảng viên 
7 Hà Hồng Trúc  8/4/2019 Hà Văn Hoa 

CNV 

Lê Thị Hồng Kim 

CNV 
8 Phạm Nhật Nam 

 

4/6/2019  Phạm Nguyễn Tấn Cường 

Công nghệ TT 

Phạm Nguyễn Hoàng Oanh 

Ngân hàng 
9 Đỗ Thảo Ngân 

 

 9/9/2019 Đỗ Đình Nguyên 

CNV 

Nguyễn Vân Thảo 

CNV 
10 Trần Bảo Hân  5/7/2019 Trần Việt Anh 

Tự do 

Nguyễn Thị Kim Cúc 

Tự do 
11 Nguyễn Trọng Đạt 30/7/2019  Nguyễn Nhật Anh 

Nhân viên 

Nguyễn Thị Mơ 

Nhân viên 
12 Dương Ngọc Quỳnh Anh  12/4/2019 Dương Minh Khánh 

NV Bán hàng 

Nguyễn Thụy Ngọc Hân 

NV Bán hàng 
13 Phan Nguyễn Tú Anh  13/10/2019 Phan Thanh Thuận 

CNV- BV NĐ 1 

Nguyễn Phạm Cẩm Tú 

CNV- BV NĐ 1 

14 Nguyễn Vĩnh Tuệ 22/3/2019  Nguyễn Vĩnh Nghị 

Sinh viên 

Đào Bảo Anh 

Nội trợ 



 

 

                                                                                                                       Bình Thạnh, Ngày 23 tháng 8 năm 2021 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                        (Đã ký và đóng dấu) 

                                                                                                                        Kiều Thị Mai Trang 

 

 

15 Bùi Hải Anh 

 

 
26/02/19 

Bùi Văn Hải 

Công an 

Nguyễn Hoàng Yến 

Công an 
16 

Lê Thùy Nhã Uyên   07/03/19 
Lê Thanh Long 

Kinh doanh 

Lê Thị Lệ Thu 

Kế toán 


